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Năm học 2025-2026
MÔN TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài 60 phút

I. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
(phút)

	1
	Listening
	10
	6
	5
	3
	5
	3
	
	
	20
	12

	2
	Language
	15
	6
	10
	4
	5
	2
	
	
	30
	12

	3
	Reading
	10
	6
	10
	8
	5
	4
	
	
	25
	18

	4
	Writing
	5
	3
	5
	3
	5
	4
	10
	8
	25
	18

	Tổng
	40
	21
	30
	18
	20
	13
	10
	8
	100
	60

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	









II. BẢNG ĐẶC TẢ 

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe đoạn văn thoại khoảng 100 từ,mỗi đoạn khoảng 1.5 phút để trả lời dạng câu hỏi T/F có liên quan đến các chủ đề đã học.

True/ false questions

	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.

	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Nghe một đoạn độc thoại khoảng 100 từ trong khoảng 3 phút để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề đã học.
- Multiplequestions
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.

	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	II.
	LANGUAGE
	
1.Vocabulary
Các từ vựng đã học theo chủ điểm.
	Nhận biết:
- Nhận ra/nhớ lại/liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ đề đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học.
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	
	2. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học.
	Nhận biết:
- Nhận ra các chủ điểm ngữ pháp đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những điểm ngữ pháp đã học vào bài viết / nói / nghe / đọc.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	READING
	1. Cloze test
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 100 từ về các chủ điểm đã học.
(Từ vựng, lượng từ, liên từ, giới từ…  )

	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 150 - 180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình
( Tiêu đề, từ quy chiếu, tù đồng nghĩa/ trái nghĩa, thông tin chi tiết có trong bài)


	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp. 
- Hiểu được nghĩa tham chiếu.
- Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp

	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Hiều, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	Sentence transformation
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc sắp xếp lại từ thành câu hoàn chỉnh
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc, dùng các từ gợi ý để chuyển đổi câu sao cho nghĩa không đổi.
	
	
	
	5
	
	
	
	
	
	5

	
	
	
	Vận dụng: 
- Viết lại câu sử dụng từ gợi ý, vận dụng các cấu trúc ngữ pháp đã học.
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	3

	
	
	2. Write an email / a paragraph
Viết thư điện tử/ Viết đoạn văn
	Vận dụng cao:
– Viết (có hướng dẫn) một đoạn văn ngắn khoảng 80 –100 về một chủ đề đã học, hoặc một vấn đề   liên quan đến các chủ đề đã học trong chương trình hoặc viết thư cá nhân liên quan các vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.
	





	
	
	
	
	
	
	1 bài
	
	1 bài

	V.
	SPEAKING
	(Phần SPEAKING tổ chức thi riêng buổi)
+ Nội dung: 
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm có trong chương trình.
- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hướng dẫn, bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông tin và cung cấp thông tin, …
+ Kỹ năng:
- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông…
+ Ngôn ngữ và cấu trúc:
- Ưu tiên sử dụng những cấu trúc đã học trong chương trình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Introduction 
	Thông hiểu: 
- Giới thiệu các thông tin về bản thân / sở thích / về thầy cô, mái trường / môn học yêu thích.
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài=5%)

	
	
	2. Topic speaking 
	Vận dụng: 
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.
	
	






	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài=10%)

	
	
	3. Q&A
	Vận dụng cao: 
- Hiểu và trả lời được câu hỏi của giám khảo và trả lời một cách linh hoạt. Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài=(5%)

	Tổng
	
	
	9
	2
	9
	9
	3
	6
	
	23
	15
	38 câu+ 1 bài viết 
 =
100%
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	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ
	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN TIẾNG ANH 8
Thời gian làm bài 60 phút
(Đề thi gồm 5 phần, 11 câu, 04 trang)


A. LISTENING (2pts)
Part I. Listen and decide if the statements are True (T) or False (F). You will listen TWICE. (1pt)
1. The xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people.
2. There are 16 ancient forms of xoe.
3. Only young people perform the circle dance.
4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.
5. The importance of xoe is expressed in an old Thai song.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Part II. Listen carefully and then fill in the blanks. You will listen TWICE. (1 pt)
       The people of Viet Nam have a unique and fascinating (1)………….. that has been shaped by thousands of years of history. Vietnamese culture has been influenced by many other civilizations: the ancient peoples that once inhabited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians. From all these (2) ……….. influences, and centuries of war, oppression, and hardship, they have formed and maintained their culture. The people of Viet Nam are hard-working and feel strong ties to their (3) …………...They are well-versed in the arts and have made several contributions to the world of (4)................. Aside from their painful history, the Vietnamese people have a culture and many (5)………. all their own. 
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


B. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
I. Choose the best answer to complete the sentences. (1.2 pt)
1.My aunt has ...................tea plantation in Daklak.
	A. a few
	B. many
	C. a
	D. an


2. How ..............ethnic groups live on the northern areas of Viet Nam?
	A. much
	B. long
	C. far
	D. many


3. Please turn off………….. lights when you leave…………..room.
	A. the-the
	B. a-a
	C. the-a
	D. a-the


4. Tet is a Vietnamese festival which................. in late January and February. 
	A. takes place
	B. plays
	C. admires
	D. prays


5. My penpal and I are far away from each other, but we never .......................... 
	A. keep on
	B. lose in touch
	C. keep in touch
	D. write on


6. "What would you like to drink?" -  "……………….".
	A. Yes, please
	B. Milk, please	
	C. No, thanks	
	D. OK


[bookmark: _Hlk104245892]II. Put the words in the correct form. (0.4 pt)
[bookmark: _Hlk101336297]7. I'm so............................ about your trip. It's going to be amazing. (excite)
8. Ao dai is our ................................ dress. We wear it every Monday at school. (tradition)
III. Choose the underlined part that needs correcting. (0.4 pt)
9.You should to read more books  if  you want to improve your English vocabulary
                            A                        B                         C                                       D
10. If it rains heavily tomorrow, we wouldn’t go swimming.	
                A       B                                  C                  D
C. READING (2 pts)
I. Read the passage and mark A, B, C, or D indicate the correct word, phrasal or sign that best fits blanks. (1pt)
    Christmas is my favorite holiday. I enjoy (1) …Christmas cookies and planning parties. I sending cards and hearing from old friends. I love seeing children open their Both A and B on Christmas morning. Most of all, I love one special custom that we have in our family. On the night before Christmas we (2) …........... in warm clothing and go from house to house in our neighborhood. At each house, we (3) ........…...Christmas songs. 
    Then we go to a hospital or a home for elderly people and we sing there. We want to let people know that we care about them. Afterward, we come home and eat hot chocolate by the fireplace I love this!
	1. A. bake 
2. A. wear 
3. A. sing 
	B. baking 
B. put off 
B. shout 
	C. to bake 
C. dress up 
C. cry 
	       D. baked 
       D. get 
[image: ]       D. speak 



4. What does this sign mean?
A. You can smoke here. 
B. You can’t smoke here.
C. You can buy cigarettes here.
[bookmark: _Hlk498150049]D. You can’t buy cigarettes here.
5. Look at this sign. What does it say?
[bookmark: _Hlk498150070][image: IMG_0795.JPG]	A. Only use this entrance in an emergency.
	B. Do not park in front of this entrance.	
	C. Always keep this door open.
	D. Permission is needed to park here.

[bookmark: _Hlk104247999]II. Read the passage and choose the best option for each question or statement. (1.0pt)
	The lifestyle in Bangkok is quite different. I think that living in Bangkok is very exciting. I haven’t lived here all my life. My family came here when I was three. But now it is my home. Nearly all my friends live here. It is our capital city, and very big. From morning till night there are crowds of people on the main streets. Some parts of the city are very noisy. I have a long journey to school every day, but I don’t mind because it is so interesting. There’s always something happening in the streets. There are all kinds of people selling things – fruits, flowers, cooked food, clothes, everything you could imagine. I really enjoy the excitement of the crowded streets and large modern buildings. I love walking around the streets at the weekend with some other boys from my class. 
1. When did the writer move to Bangkok? 
	A. When he was three-month old
B. At the age of three
	               C. When he was in grade three	     D. At the age of thirteen


2. What does the word “main” in paragraph mean?
	A. quiet	
	B. minor
	    C. major
	        D. clean


3. Why doesn’t the writer mind the long journey to his school? 
A. Because he travels by bus                                                           
B. Because he can see many interesting things in the streets
C. Because he selling fruits	
D. Because he can enjoy cooked food                                      
4. Which of the following sentence is NOT true? 
	A. The writer was born in Bangkok	
B. Bangkok is the capital city of Thailand


C. The writer’s house is very far from his school
D. Almost streets in Bangkok are crowded and busy 
5. Who does the writer walk around the streets at weekends with?
	A. His sister
	B. His brother
	   C. His cousin
	D. His classmates


D. WRITING ( 2pts)
I. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given. (0.6 pts)
1. You will run out of money if you don’t stop wasting it.    (unless)
->........................................................................................................
 2.During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets. They make Chung cakes as well. (and)
->  ...................................................................................................................
3.Nam likes checking the notifications and seeing some new posts.
-> Nam is keen................................................................................................ 
II. Rearrange the given words to complete the sentences. (04 pts)
4. /changed/ in/ has/ a lot/ ten/ over/ Life/ the/ countryside/ past/ the/ years.
→ ................................................................................................................... 
5. very busy, / Although/ festival/ Mr Lam / spent/ was/ whole / he/ the / at the La Mat Village 
→.....................................................................................................................
III. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you do to help your family. (1pt)
You should include some clues in your passage.
- taking out the garbage 
- tidying my bedroom 
- doing the washing up
- put away books and toys 
- helping mother with cooking 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. E. SPEAKING (2pts)
I. Introduce yourself (0.4 pts)
II. Topic: (1.6 pts) 
1/ Talk about an ethnic group.
2/ Describe the countryside you have lived or visited.
3/ Talk about how people in your area maintain their traditional lifestyles

---------- The end ----------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
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MÔN TIẾNG ANH 8
(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)


A. LISTENING (2 pts)
Part I. Listen and decide if the statements are True (T) or False (F). You will listen TWICE. (1 pt) (Mỗi đáp án đúng cho 0,2 điểm) 
1. T                        2. F                    3. F                   4. T                  5.T
Part II. Listen carefully and then fill in the blanks. You will listen TWICE. (1.0 pt) (Mỗi đáp án đúng cho 0,2 điểm) 
[bookmark: _Hlk218437310]1. culture                  2. outside                3. families          4. literature         5. customs  B. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
I. Choose the best answer to complete the sentences. (1.2 pt)
1. My aunt has ...................tea plantation in Daklak.
	C.a


2. How ..............ethnic groups live on the northern areas of Viet Nam?
	D. many


3.	Please turn off……. lights when you leave……… room.
	A. the-the


4. Tet is a Vietnamese festival which................. in late January and February. 
	A. takes place


5. My penpal and I are far away from each other, but we never ...........................
	C. keep in touch
	


6. "What would you like to drink?" -  "………….".
	B. Milk, please	


II. Put the words in the correct form. (0.4 pt)
7. excited 
8.traditional                                              
III. Underline and correct the mistake in each sentence. (0.4 pt)
9. A
10. C
C: READING (2 pts)
I. Read the passage and mark A, B, C, or D indicate the correct word or phrasal that best fits blanks.( 1pt)
1. baking 			2. A wear		3. A sing			
4. B. You can’t smoke here.
5. A. Only use this entrance in an emergency.
II. Read the passage and choose the best option for each question or statement. (1.0pt)
1. B
2. C
3. B
4. A
5. D
D: WRITING ( 2pts)
I. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given. (0.6 pts)
1. You will not run out of money unless you don’t stop wasting it.   
2. During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets and Chung cakes as well. 
3. Nam is keen on checking the notifications and seeing some new posts.
II. Rearrange the given words to complete the sentence.( 0,4 pts)
4. /changed/ in/ has/ a lot/ ten/ over/ Life/ the/ countryside/ past/ the/ years.
→ Life in the countryside has changed a lot over the past ten years. 
5. very busy, / Although/  festival/ Mr Lam / spent/ was/ whole / he/ the/ at the La Mat Village 
→Although Mr Lam was very busy, he spent the whole day at the La Mat Village festival.
III. Write a paragraph (80 - 100 words) about the things you do to help your family. (1pt)
  You should write it with answer the questions below as some clues for your passage.
-  taking out the garbage 
- tidying my bedroom 
- doing the washing up
- put away books and toys 
- helping mother with cooking 
E. SPEAKING (2pts)
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image1.png




image2.jpeg




